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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÁNH LINH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH THUẬN 

       -------------- 

Bản án số: 29/HSST 

Ngày 20/11/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH LINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Như Phước 

- Các Hội Thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Lắm 

      Bà Nguyễn Thị Xuân. 

Thư ký ghi biên bản: Ông Trần Mạnh Trí - Cán bộ Toà án nhân dân huyện 

Tánh Linh tỉnh Bình Thuận. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận tham 

gia phiên toà: Ông Nguyễn Bá Đại - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường xử án Tòa án nhân dân huyện 

Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 28/2017/HSST 

ngày 02 tháng 10 năm 2017 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Ngô Anh H, sinh năm 1987 tại Bình Thuận; Nơi đăng ký hộ 

khẩu thường trú và chổ ở: Khu phố LH 1, Thị trấn LT, huyện TL, tỉnh Bình Thuận; 

Trình độ học vấn: 3/12; Nghề nghiệp: Làm nông; Con ông: Ngô C, sinh năm 1958; 

Con bà: Phan Thị T, sinh năm 1963; Vợ: Thị S, sinh năm 1990; Con: có 02 người, 

lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo 

bị bắt từ ngày 21/8/2017, tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Tánh Linh cho 

đến nay; Có mặt. 

*/ Người bị hại:  

- Phan Tấn T, sinh năm 1971; trú tại: Ấp TT 1, xã TX, huyện CĐ, Thành 

Phố Cần Thơ; Có mặt. 

- Phan Tấn Đ, sinh năm 1979; rú tại: Khu phố LH 1, Thị trấn LT, huyện TL, 

tỉnh Bình Thuận; Có mặt. 

NHẬN THẤY 

 Bị cáo Ngô Anh H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện TL, tỉnh Bình Thuận 

truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

 Khoảng 11 giờ ngày 22/6/2017, Phan Tấn D, sinh năm 1979, trú tại khu phố 

LH 1, thị trấn LT có tổ chức tiệc nhậu tại nhà Đ để chia tay anh trai là Phan Tấn T, 
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sinh năm 1971, thường trú ở ấp TT 1, xã TX, huyện CĐ, Thành Phố Cần Thơ trở 

về quê. Trong tiệc nhậu gồm có: Phan Tấn Đ, Phan Tấn T, Phan Tấn T (em trai 

đủ), Dương Văn L, sinh năm 1960, Trương Văn Đ, sinh năm 1986, Lê Văn T, sinh 

năm 1989, Bùi Hoàng D, sinh năm 1982, Lê Thanh B, sinh năm 1980, cùng thường 

trú ở khu phố LH 1, thị trấn LT và Bùi Văn H (Tèo), sinh năm 1978, trú tại thôn 1, 

xã ĐK. Tất cả ngồi nhậu đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì có Ngô Anh H (Xíu), 

sinh năm 1987 và Nguyễn Tấn P, (Tèo), sinh năm 1990, cùng trú ở khu phố LH 1, 

thị trấn LT trên đường đi nhậu về, khi đi ngang qua thấy nhà Phan Tấn Đ đang 

nhậu nên cũng ghé vào ngồi nhậu. Trong lúc ngồi nhậu Bùi Văn H có nói với H 

“Sao vô đây mà không chào hỏi ai hết?”, H trả lời “Có chào hỏi hết rồi, anh Tèo 

không thấy thôi”. Nghe H nói vậy, Nguyễn Tấn P cầm chén đứng dậy gây gỗ với 

Hoàng thì được mọi người can ngăn, sau đó, mọi người tiếp tục nhậu. Đang ngồi 

nhậu thì Ngô Anh H rủ Phan Tấn T đi đánh bida nhưng những người trong bàn 

nhậu không cho Tài đi đánh bi da với H thì H và P bỏ đi về.  

Khi về nhà được khoảng 10 phút thì H quay trở lại nhà Đ tiếp tục rủ Tài đi 

đánh bida,T không đi thì H đi về lại nhà H. Sau khi về nhà được khoảng 05 phút, 

lúc này khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Ngô Anh H nghĩ thấy bực tức trong 

người do khi vào nhà đủ nhậu bị H nói “Vô không chào hỏi ai” nên Ngô Anh H đi 

ra bên hông trái nhà lấy một cây liềm đang để trên bao cỏ đi qua lại nhà Đ để chém 

H. Khi vào nhà Đ, H không chém được H thì H nhìn thấy Phan Tấn T đang ngồi 

quay lưng ra phía bên hông trái nhà Đ, H đi đến dùng tay trái túm tóc Tài, kéo 

ngữa T ra phía sau, tay phải Hoài cầm liềm đưa vào cổ T, để cắt cổ T. Theo phản 

xạ T đưa tay lên hất tay cầm liềm của Hra thì H giật cây liềm, lưỡi liềm cắt vào má 

phải của T gây thương tích. Thấy T bị thương nên Phan Tấn Đ xông vào để can ra 

thì H dùng liềm chém một cái trúng vào thái dương trái của Đ gây thương tích. Lúc 

này mọi người trong bàn nhậu xông vào can ngăn và tước cây liềm trên tay của H 

thì H bỏ chạy về nhà. Còn Phan Tấn T, Phan Tấn Đ được mọi người đưa đi cấp 

cứu tại bệnh viện Tánh Linh. 

Tại bản cáo trạng số 29/QĐ/KSĐT/VKS- HS ngày 29 tháng 9 năm 2017; 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã truy tố Ngô Anh H 

về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, c, i khoản 1, khoản 2 Điều 

104 Bộ luật hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2009) cùng với các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, p khoản 1 Điều 

46 BLHS. 

Tại phiên tòa hôm nay, trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Tánh Linh thực hành quyền công tố tại phiên toà khẳng định bản cáo 

trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn chính xác, đúng 

người, đúng tội và đúng pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Ngô 

Anh H phạm tội “Cố ý gây thương tích ”; Áp dụng điểm a, c, i khoản 1, khoản 2 

Điều 104; các điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 BLHS để xử phạt bị cáo Ngô 

Anh H từ 24 đến 30 tháng tù. Bị cáo, những người bị hại không có ý kiến tranh 

luận.  
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Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của kiểm sát viên, bị cáo, người bị hại  và những người tham gia tố tụng khác. 

XÉT THẤY 

Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên Toà hôm nay hoàn toàn phù hợp với 

các tài liệu, chứng cứ được thu thập trong hồ sơ vụ án, lời khai người bị hại, người 

làm chứng cũng như kết quả tranh tụng tại phiên Toà; do đó đủ cơ sở để xác định 

được rằng:  

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 22/6/2017, tại khu phố LH 1, thị trấn LT, 

trong lúc tham gia nhậu tại nhà anh Phan Tấn Đ, bị cáo có mâu thuẫn với Bùi Văn 

H là bạn của anh Phan Tấn Đ; được mọi người can ngăn sau khi về nhà bị cáo lấy 

một cây liềm quay lại nhà Phan Tấn Đ thì bị cáo Ngô Anh H đã có hành vi dùng 

tay trái nắm tóc anh T kéo ngã ra sau, tay phải cầm  cây liềm cắt vào phần mềm từ 

góc hàm đến má phải của anh Phan Tấn T gây thương tích “Vết sẹo phần mềm từ 

góc hàm đến má phải, sẹo lõm xấu, kích thước: 10 x 0,2 cm, ảnh hưởng đến thẩm 

mỹ, vết sẹo do vật sắt gây ra, tỷ lệ tổn thương là 15% (Theo kết luận giám định 

pháp y thương tích số 328/2017/TgT, ngày 20/7/2017). Cùng lúc đó Ngô Anh H 

cũng dùng cây liềm chém anh Phan Tấn Đ trúng vào phần mềm vùng thái dương 

trái gây thương tích “Vết sẹo phần mềm vùng thái dương trái, sẹo liền tốt, kích 

thước 5 x 0,2 cm, vết sẹo do vật sắt gây ra, tỷ lệ tổn thương là 3% (Theo kết luận 

giám định pháp y thương tích  số 327/2017/TgT, ngày 20/7/2017). Như vậy là 

người có năng lực trách nhiệm hình sự, thế nhưng bị cáo Ngô Anh H đã có hành vi 

dùng cây liềm (hung khí nguy hiểm) gây thương tích cho anh Phan Tấn Tài và anh 

Phan Tấn Đ trong khi hai người này không mâu thuẫn gì với bị cáo, đều này thể 

hiện bản tính hung hăn, côn đồ. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở để kết 

luận bị cáo Ngô Anh H đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” được quy định tại 

điểm a, c, i khoản 1 và khoản 2 Điều 104 BLHS năm 1999 (đã được sửa đổi bổ 

sung năm 2009) theo như cáo trạng mà Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Tánh Linh 

đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ. Hành vi của bị cáo là nguyên hiểm cho xã 

hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây bất bình trong quần chúng 

nhân dân. Do đó cần xử phạt các bị cáo nghiêm minh theo quy định của pháp luật, 

cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục các bị 

cáo trở thành công dân tốt, sống có ích cho xã hội và cũng để răn đe, phòng ngừa 

chung. 

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy: Trong quá trình điều tra cũng như tại 

phiên toà hôm nay; bị cáo Ngô Anh H đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự 

nguyện bồi thường thiệt hại cho người hại. Tại phiên tòa hôm nay, người bị hại 

cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên khi quyết định hình phạt cần xem xét 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại các điểm b, p khoản 1 

và khoản 2 Điều 46 BLHS.  
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*/ Về trách nhiệm dân sự: Sau khi xảy ra sự việc, bị cáo đã tác động gia đình 

tự nguyện nộp tiền để bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho người bị hại. Cụ thể bị 

cáo đã bồi thường cho anh Phan Tấn T số tiền 14.450.000đ và bồi thường cho anh 

Phan Tấn Đ số tiền 3.900.000đ. Số tiền bồi thường hiện đang thu giữ tại Chi cục 

Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh theo biên lai số 003135, ngày 02/10/2017. 

Tại phiên tòa hôm nay, người bị hại Phan Tấn T vẫn giữ nguyên yêu cầu bị cáo 

phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe số tiền là 14.450.000đ, anh Phan Tấn Đ vẫn 

giữ yêu cầu buộc bị cáo bồi thường thiệt hại về sức khỏe số tiền là 3.900.000đ, 

ngoài ra người bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm. Xét thấy, yêu cầu bồi 

thường thiệt hại về sức khỏe của người bị hại Phan Tấn T và Phan Tấn Đ đã được 

bị cáo chấp nhận bồi thường, các bên không có tranh chấp gì, do đó cần công nhận 

sự thỏa thuận giữa người bị hại Phan Tấn T, Phan Tấn Đ và bị cáo Ngô Anh H, 

tiếp tục tạm giữ số tiền gia đình bị cáo Ngô Anh H đã nộp là 18.500.000đ để đảm 

bảo cho việc thi hành án là phù hợp với quy định tại Điều 246 BLTTDS 2015 và 

các Điều 584, 590 BLDS 2015.   

*/ Về vật chứng: Hiện đang thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

TL:  01 cây liềm cán bằng gỗ dài 07 cm, lưỡi bằng kim loại, dài 23 cm (Theo biên 

bản giao nhận vật chứng ngày 03/10/2017). Hội đồng xét xét thấy đây là công cụ 

mà bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy theo quy định tại 

điểm a khoản 2 Điều 76 BLTTHS 

 */ Về án phí: Cần buộc bị cáo Ngô Anh H phải chịu án phí HS/ST theo quy 

định tại Điều 99 BLTTHS và Nghị quyết số 326/NQ-UBTVQH về án phí,lệ phí 

Tòa án. 

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Ngô Anh H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng khoản 2 Điều 104; Các điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật 

hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2009):  

Xử phạt bị cáo Ngô Anh H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày bị bắt tạm giam (21/8/2017). 

Áp dụng Điều 246 BLTTDS 2015 và các Điều 584, 590 BLDS 2015: Công 

nhận sự thỏa thuận giữa bị cáo Ngô Anh H và người bị hại Phan Tấn T và Phan 

Tấn Đ như sau: Bị cáo Ngô Anh H phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho anh 

Phan Tấn T số tiền 14.450.000đ; bồi thường hiệt hại về sức khỏe cho anh Phan Tấn 

Đ số tiền 3.900.000đ. Tiếp tục tạm giữ số tiền 18.500.000đ mà gia đình bị cáo Ngô 

Anh H đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh, theo biên lai số 

003135, ngày 02/10/2017 để đảm bảo cho việc thi hành án.  

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 76 BLTTHS tịch thu tiêu hủy:  01 (một) cây 

liềm cán bằng gỗ dài 07 cm, lưỡi bằng kim loại, dài 23 cm (Theo biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 03/10/2017). 
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Áp dụng Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/NQ-UBTVQH 

về án phí,lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Ngô Anh H phải nộp 200.000 đồng án phí 

HS/ST sung công quỹ Nhà nước. 

Án xử sơ thẩm, bị cáo, người bị hại đều có quyền kháng cáo bản án này 

trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án 20/11/2017 (đã giải thích 

quyền kháng cáo). 

      Nơi nhận: TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                

- Các bị cáo;              Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND huyện Tánh Linh; 

- CQ.CSĐT Công an H. Tánh Linh; 

- UBND TT.Lạc Tánh(thay TB); 

- Chi cục T.H.A DS (khi án có HLPL);                                     (Đã ký) 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;                                          
- Phòng GĐKT-TAND tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu án văn, HSVA;  

- Lưu HS thi hành án.       Nguyễn Như Phước 

 


